
STT Đơn vị Công văn lấy ý 

kiến

Thời hạn lấy ý kiến Công văn phúc 

đáp

Thời gian 

tương tác trên 

Hệ thống 

phần mềm

Lý do

945/SKHĐT-

HTĐT - 14/04/2022

14/04/2022-

22/04/2022

1250/SNN-KHTC - 

21/04/2022
Không có

Đơn vị chưa tương tác 

trên Hệ thống phần 

mềm

861/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

06/04/2022-

14/04/2022

1182/SNN-TL - 

15/04/2022
Không có

Đơn vị chưa tương tác 

trên Hệ thống phần 

mềm

860/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

05/04/2022-

14/04/2022

1155/SNN-KHTC - 

14/04/2022
Không có

Đơn vị chưa tương tác 

trên Hệ thống phần 

mềm

860/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

05/04/2022-

14/04/2022
Không trả lời

838/SKHĐT-

HTĐT ngày 

04/4/2022

04/04/2022-

15/04/2022

529/SGTVT-

KHTC - 13/04/2022
Không có

Đơn vị chưa tương tác 

trên Hệ thống phần 

mềm

1012/SKHĐT-

HTĐT ngày 

21/4/2022

21/04/2022-

29/04/2022

1474/STNMT-VP - 

29/04/2022
29/4/2022

945/SKHĐT-

HTĐT - 14/04/2022

14/04/2022-

22/04/2022

1329/STNMT-VP - 

20/04/2022
21/4/2022

1
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Giao thông vận tải2

3

DANH MỤC CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÊN HỆ THỐNG PHẦN MỀM GIAO VIỆC

(Đính kem theo công văn số  1367  /SKHĐT-HTĐT ngày 27/5/2022)



STT Đơn vị Công văn lấy ý 

kiến

Thời hạn lấy ý kiến Công văn phúc 

đáp

Thời gian 

tương tác trên 

Hệ thống 

phần mềm

Lý do

913/SKHĐT-

HTĐT ngày 

12/4/2022

12/04/2022-

21/04/2022

1306/STNMT-VP - 

20/04/2022
20/4/2022

861/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

06/04/2022-

14/04/2022

1201/STNMT-VP - 

13/04/2022
13/4/2022

862/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

06/04/2022-

14/04/2022

1200/STNMT-VP - 

13/04/2022
13/4/2022

860/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

05/04/2022-

14/04/2022

1211/STNMT-VP - 

13/04/2022
13/4/2022

839/SKHĐT-

HTĐT ngày 

04/4/2022

04/04/2022-

13/04/2022

1199/STNMT-VP - 

13/04/2022
13/4/2022

1012/SKHĐT-

HTĐT ngày 

21/4/2022

21/04/2022-

29/04/2022

188/STC-TCDN - 

27/04/2022
Không có

Đơn vị chưa tương tác 

trên Hệ thống phần 

mềm

945/SKHĐT-

HTĐT - 14/04/2022

14/04/2022-

22/04/2022

1071/STC-TCDN - 

18/04/2022
19/4/2022

913/SKHĐT-

HTĐT ngày 

12/4/2022

12/04/2022-

21/04/2022

1070/STC-TCDN - 

18/04/2022
19/4/2022

861/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

06/04/2022-

14/04/2022

983/STC-TCDN - 

08/04/2022
12/4/2022

Sở Tài nguyên và Môi trường

3

Sở Tài chính

4



STT Đơn vị Công văn lấy ý 

kiến

Thời hạn lấy ý kiến Công văn phúc 

đáp

Thời gian 

tương tác trên 

Hệ thống 

phần mềm

Lý do

862/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

06/04/2022-

14/04/2022

984/STC-TCDN - 

08/04/2022
12/4/2022

860/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

05/04/2022-

14/04/2022

985/STC-TCDN - 

08/04/2022
Không có

Đơn vị chưa tương tác 

trên Hệ thống phần 

mềm

839/SKHĐT-

HTĐT ngày 

04/4/2022

04/04/2022-

13/04/2022

977/STC-QLG.CS - 

 08/04/2022
13/4/2022

838/SKHĐT-

HTĐT ngày 

04/4/2022

04/04/2022-

15/04/2022

978/STC-QLG.CS - 

 08/04/2022
13/4/2022

1012/SKHĐT-

HTĐT ngày 

21/4/2022

21/04/2022-

29/04/2022

934/SXD-QLXD - 

27/04/2022
28/4/2022

945/SKHĐT-

HTĐT - 14/04/2022

14/04/2022-

22/04/2022

898/SXD-

KTQH.HTKT - 

21/04/2022

22/4/2022

913/SKHĐT-

HTĐT ngày 

12/4/2022

12/04/2022-

21/04/2022

878/SXD-QLXD - 

19/04/2022
21/4/2022

861/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

06/04/2022-

14/04/2022

836/SXD-

KTQH.HTKT - 

13/04/2022

14/4/2022

Sở Tài chính

4

Sở Xây dựng

5



STT Đơn vị Công văn lấy ý 

kiến

Thời hạn lấy ý kiến Công văn phúc 

đáp

Thời gian 

tương tác trên 

Hệ thống 

phần mềm

Lý do

862/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

06/04/2022-

14/04/2022

835/SXD-

KTQH.HTKT - 

13/04/2022

14/4/2022

860/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

05/04/2022-

14/04/2022

842/SXD-

KTQH.HTKT - 

14/04/2022

15/4/2022

839/SKHĐT-

HTĐT ngày 

04/4/2022

04/04/2022-

13/04/2022

782/SXD-

KTQH.HTKT - 

06/04/2022

8/4/2022

1012/SKHĐT-

HTĐT ngày 

21/4/2022

21/04/2022-

29/04/2022

873/SCT-QLCN - 

29/04/2022
29/4/2022

945/SKHĐT-

HTĐT - 14/04/2022

14/04/2022-

22/04/2022

799/SCT-QLCN - 

19/04/2022
20/4/2022

913/SKHĐT-

HTĐT ngày 

12/4/2022

12/04/2022-

21/04/2022

792/SCT-QLCN - 

19/04/2022
20/4/2022

7 Sở Y tế

862/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

06/04/2022-

14/04/2022

1416/SYT-KHTC - 

13/04/2022
Không có

Đơn vị chưa tương tác 

trên Hệ thống phần 

mềm

8 Sở Văn hóa thể thao du lịch

861/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

06/04/2022-

14/04/2022

1020/SVHTTDL-

QLDL - 14/04/2022
Không có

Đơn vị chưa tương tác 

trên Hệ thống phần 

mềm

9 Cục Hải quan Tỉnh

1012/SKHĐT-

HTĐT ngày 

21/4/2022

21/04/2022-

29/04/2022

614/HQĐT-NV - 

29/04/2022
Không có

Đơn vị chưa tương tác 

trên Hệ thống phần 

mềm

Sở Xây dựng

5

Sở Công Thương6



STT Đơn vị Công văn lấy ý 

kiến

Thời hạn lấy ý kiến Công văn phúc 

đáp

Thời gian 

tương tác trên 

Hệ thống 

phần mềm

Lý do

1012/SKHĐT-

HTĐT ngày 

21/4/2022

21/04/2022-

29/04/2022

834/CT-TTHT - 

28/04/2022
28/4/2022

945/SKHĐT-

HTĐT - 14/04/2022

14/04/2022-

22/04/2022

782/CT-TTHT - 

20/04/2022
20/4/2022

861/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

06/04/2022-

14/04/2022

720/CT-TTHT - 

14/04/2022
14/4/2022

862/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

06/04/2022-

14/04/2022

719/CT-TTHT - 

14/04/2022
14/4/2022

860/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

05/04/2022-

14/04/2022

419/CT-TTHT - 

13/04/2022
13/4/2022

839/SKHĐT-

HTĐT ngày 

04/4/2022

04/04/2022-

13/04/2022

712/CT-TTHT - 

12/04/2022
13/4/2022

838/SKHĐT-

HTĐT ngày 

04/4/2022

04/04/2022-

15/04/2022

722/CT-TTHT - 

14/04/2022
14/4/2022

11 UBND huyện Tam Nông
21/04/2022-

29/04/2022

21/04/2022-

29/04/2022

672/UBND-HC - 

29/04/2022
Không có

Đơn vị chưa tương tác 

trên Hệ thống phần 

mềm

12 UBND huyện Cao Lãnh
945/SKHĐT-

HTĐT - 14/04/2022

14/04/2022-

22/04/2022

518/UBND-HC - 

22/04/2022
Không có

Đơn vị chưa tương tác 

trên Hệ thống phần 

mềm

Cục Thuế Tỉnh

10



STT Đơn vị Công văn lấy ý 

kiến

Thời hạn lấy ý kiến Công văn phúc 

đáp

Thời gian 

tương tác trên 

Hệ thống 

phần mềm

Lý do

861/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

06/04/2022-

14/04/2022

742/UBND-TCKH 

- 12/04/2022
12/4/2022

862/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

06/04/2022-

14/04/2022

743/UBND-TCKH 

- 12/04/2022
12/4/2022

860/SKHĐT-

HTĐT ngày 

06/4/2022

05/04/2022-

14/04/2022

473/UBND-HC - 

14/04/2022
13/4/2022

838/SKHĐT-

HTĐT ngày 

04/4/2022

04/04/2022-

15/04/2022

472/UBND- - 

14/04/2022
13/4/2022

15 UBND huyện Thanh Bình

839/SKHĐT-

HTĐT ngày 

04/4/2022

04/04/2022-

13/04/2022

431/UBND-HC - 

26/04/2022
13/4/2022

16 UBND huyện Lấp Vò

913/SKHĐT-

HTĐT ngày 

12/4/2022

12/04/2022-

21/04/2022

117/UBND-XDCB 

- 26/04/2022
Không có

Đơn vị chưa tương tác 

trên Hệ thống phần 

mềm

14

UBND thành phố Cao Lãnh

UBND huyện Hồng Ngự

13
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